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Kính gửi:

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý khách bảng báo giá theo yêu cầu với nội dung như sau:

CÔNG TY TNHH LƯỚI CÔNG TRÌNH

Bảng Báo Giá

Quý khách hàng
Sân tập golf ………………..

NVBH Thời gian giao hàng Phương thức thanh toán Thời hạn của báo giá

Tên Hàng Số Lượng ĐVT Thành Tiền

Thảm tập 3D

Kích thước: 1.5mx1.5mx35cm
khối lượng: 19kg                    
Đế cao su dày: 15mm
Mặt cỏ dày:10mm 
Lớp sợi chất lượng cao 
dày:10mm, cao su 

Tấm 0

Thảm phát banh
Kích thước: 1,5m x 1,5m
Chất liệu: cao su, nhựa, cỏ nhân 
tạo

Tấm 0

Mô Tả Chi Tiết

Tâm phản quang Kích thước: 1m x 1m Tấm 0

Lưới

Đường kính sợi lưới: 380 Diner
Số sợi 30/  2.5cm
Chất liệu chính: HDPE
Tỷ lệ UV: 2%
Khả năng chịu nắng mưa : >5 
năm, màu xanh ngọc

m2 0

Chipping net Chất liệu: inox bộ 0

Bảng báo hiệu 
Yard

Khung bằng inox. Bề mặt bằng 
nhựa dẻo. Có in số. cái 0

Tee cao su Tee làm bằng cao su dẻo chịu 
lực cái 0

loại 42mm cái 0

loại 54mm cái 0

loại 70mm cái 0

loại 83mm cái 0

Tee gỗ



Tên Hàng Số Lượng ĐVT Thành TiềnMô Tả Chi Tiết

Cờ
Cờ thêu chuyên dùng
cho sân golf, bao gồm cờ + cột 
cắm

bộ 0

Cờ báo hiệu Chiều cao: 250cm
Khối lượng: 850g cái 0

Gậy golf Bộ gậy golf 13 cây bộ 0

Bóng nổ cho 
khai trương

Hộp 12 quả; Nổ xì khói khi phát 
banh; Dùng cho ngày khai 

trương
hộp 0

Bóng tập golf 2 
lớp

Đường kính: 42.6mm
Nặng: 45g
Nguyên liệu: cao su

bóng 0

Bóng nổi 2 lớp

Đường kính : 42.6mm;
Trọng lượng: 40g/pc; 
chất liệu: cao su + các chất tạo 
độ bền, màu sắc, độ nẩy cần 
thiết khác

bóng 0

Công suất: 800 bóng / 5 phút.
Motor: 1,5 Hp.Tốc độ quay: 1400 
quay / phút. Sử dụng điện một pha. 
Rulo: Ø 114, Bạc đạn: PVC 205.

Máy rửa banh

Rulo: Ø 114, Bạc đạn: PVC 205.
Cấu trúc khung: sắt V4 và phủ bột 
kẽm. Thép không gỉ bao gồm 304 x 
8.
Kích thước: (152 x 60 x 80) cm. Máy 
được thực hiện tại Việt Nam.
Đã cung cấp một số sân golf: IDICO 
URBIZ, Sun Spa Golf Club

cái 0

Xe nhặt banh

Xe Golf Cart hiệu YaMaHa, xuất 
xứ từ Nhật, 02 chổ ngồi, model 
2004, với động cơ chạy xăng, 
mã lực 11,5 h.p. Hàng đã qua sử 
dụng, tỷ lệ mới 90%.

cái 0

Xe nhặt banh 
đẩy tay

Trọng lượng: 19 kg
Đia gắp bóng: 14 Đĩa / 13 khe 
nhặt bóng
Chiều rộng;  73 cm
Rổ chứa bóng golf: Inox. Công cái 0đẩy tay Rổ chứa bóng golf: Inox. Công 
suất nhặt bóng: 700 bóng golf. 
Có lồng bao ngoài

Bàn ghế 
sân tập Golf

Mặt bàn làm bằng gỗ tràm sơn 
nhũ bạc. Có green nhỏ và 1 cờ 
trên mặt bàn. Có giá để gậy 
bằng khung Inox 304. Hai ghế 
làm bằng nhựa HDPE. Giàn 
khung và giá đỡ.

bộ 0

Máy phát banh 
golf

Máy phát banh golf hoàn toàn tự 
động. Có tia hồng ngoại cảm 
ứng. Sản phẩm được nhập khẩu 
tại Đài Loan

bộ 0

Nhà tập golf mini

Kích thước: 3m x 3m x 3m.
Có thể di dời được. Được tạo bộ 0Nhà tập golf mini Có thể di dời được. Được tạo 
thành từ khung sắt sơn chống rỉ 
sét. Có lưới, có tâm.

bộ 0



Tên Hàng Số Lượng ĐVT Thành TiềnMô Tả Chi Tiết

Giá để gậy 

Giá để gậy bằng Inox. Có 2 
phần:1 phần để túi, 1 phần để 
gậy. Có móc để riêng được 6 
gậy. Có thảm bên dưới lót Bằng 
nhựa hoặc bằng cỏ.

bộ 0

Máy đặt banh 
trên tee.

Máy phát banh golf. Bán tự 
động. Sản phẩm được nhập 
khẩu từ Đài Loan.

bộ 0

Xe chở khách

Xe của Yamaha. Hai chỗ ngồi. 
Model 2004. Động cơ sử dụng 
xăng dầu. Công suất 11.5 mã 
lực.

Chiếc 0

Xe chở rổ đựng 
banh

Xe đẩy Inox, có bánh xe, dùng 
để chở rổ đựng banh đến từng 
làn đánh. Mỗi xe có thể chở 
được 4 rổ đựng banh ở dưới và 
một số vật dụng khác ở ngăn 
trên.

Chiếc 0

Lỗ golf Nguyên liệu: nhựa cái 0

Kích thước: 160cm x 46cm x Kích thước: 160cm x 46cm x 
5cm  cái 0

Chất liệu: gỗ xoan đào cái 0

Chất liệu: gỗ căm xe cái 0

Chất liệu: gỗ gõ đỏ cái 0

  
Chất liệu: Gỗ dái ngựa cái 0

Chất liệu: gỗ xoan đào cái 0
Chất liệu: gỗ căm xe cái 0
Chất liệu: gỗ gõ đỏ cái 0

Kích thước: 43cmx36cmx23cm cái 0

Kích thước: 37cmx28cm x23cm cái 0

Kích thước: 38cmx27cmx22cm cái 0

Kích thước: 55cmx38cmx21cm cái 0

Rổ đựng banh

Ghế

Bàn
80cm x 60cm x 

80cm

Kích thước: 55cmx38cmx21cm cái 0

Kích thước:52cmx36cmx26cm cái 0

Kích thước:61cmx41cmx25cm cái 0

Khay đựng banh 
( dài )

Kích thước: 25cm x 80cm x 
5.0cm cái 0

Rổ đựng banh Rổ bằng inox đựng 100 banh 
golf cái 0

Khay đựng banh 
( dài )

Kích thước: 25cm x 80cm x 
5.0cm cái 0

Thùng đựng 
banh

vách ngăn vách ngăn khung bằng inox cái 0



Tên Hàng Số Lượng ĐVT Thành TiềnMô Tả Chi Tiết

Bàn ghế chuyên dùng cho sân 
tập golf, bao gồm 1 bàn và 2 ghế bộ 0

bộ 0

bộ

bộ

bộ

bộ

Bàn ghế 
sân tập Golf

Trân trọng kính chào và rất mong được hợp tác cùng quý khách.

Giám đốc


